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1 Lidocain; Prilocain
Emla hoặc tương đương 

điều trị

125mg/5g; 

125mg/5g
Dùng ngoài

Thuốc dùng 

ngoài
Tuýp 40 37.120 1.484.800

2 Sevofluran
Sevorane hoặc tương 

đương điều trị

100% w/w, 

250ml
Hít

Dược chất lỏng 

nguyên chất 

dùng để hít

Chai 92 3.578.600 329.231.200

3
Pipecuronium 

bromid

Arduan hoặc tương 

đương điều trị
4mg Tiêm

Thuốc tiêm đông 

khô
Lọ 2.030 58.000 117.740.000

4 Rocuronium bromid
Esmeron hoặc tương 

đương điều trị
10mg/ml x 5ml Tiêm Thuốc tiêm Lọ 4.700 104.450 490.915.000

5 Celecoxib
Celebrex hoặc tương 

đương điều trị
200mg Uống Viên nang Viên 6.500 11.913 77.434.500

6 Etoricoxib
Arcoxia 60mg hoặc 

tương đương điều trị
60mg Uống Viên Viên 2.270 14.222 32.283.940

7 Meloxicam
Mobic hoặc tương đương 

điều trị
7,5mg Uống Viên Viên 4.000 9.122 36.488.000

8 Meloxicam
Mobic hoặc tương đương 

điều trị
15mg/1,5ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 5.230 22.150 115.844.500

9 Meloxicam
Mobic 15mg hoặc tương 

đương điều trị
15mg Uống Viên Viên 3.400 16.189 55.042.600

10 Piroxicam
Brexin hoặc tương đương 

điều trị
20mg Uống Viên Viên 3.000 7.582 22.746.000

11
Calcitonin Synthetic 

salmon

Miacalcic hoặc tương 

đương điều trị
50IU/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 1.235 87.870 108.519.450

12 Golimumab
Simponi hoặc tương 

đương điều trị
50mg/0,5ml Tiêm Thuốc tiêm Bút tiêm 24 14.997.825 359.947.800

13 Acid zoledronic
Zometa hoặc tương 

đương điều trị
4mg/100ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Chai 120 6.460.000 775.200.000

Danh mục mặt hàng thuộc Kế hoạch LCNT gói thầu mua một số thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024

Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /            /2023 của UBND tỉnh Ninh Bình
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14 Desloratadin
Aerius hoặc tương đương 

điều trị
5mg Uống Viên Viên 1.000 9.520 9.520.000

15
Levocetirizin 

dihydroclorid

Xyzal hoặc tương đương 

điều trị
5mg Uống Viên Viên 1.000 7.480 7.480.000

16 Gabapentin
Neurontin hoặc tương 

đương điều trị
300mg Uống Viên nang Viên 54.000 11.316 611.064.000

17 Pregabalin
Lyrica hoặc tương đương 

điều trị
75mg Uống Viên nang Viên 1.630 17.685 28.826.550

18
Amoxicilin; Acid 

clavulanic

Augmentin 1g hoặc 

tương đương điều trị
875mg; 125mg Uống Viên Viên 24.000 16.680 400.320.000

19
Sulbactam; 

Ampicilin

Unasyn hoặc tương 

đương điều trị
0,5g; 1g

Tiêm/truyề

n

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền
Lọ 400 65.999 26.399.600

20 Cefuroxim
Zinnat tablets 500mg 

hoặc tương đương điều trị
500mg Uống Viên Viên 43.200 22.130 956.016.000

21
Piperacilin; 

Tazobactam

Tazocin hoặc tương 

đương điều trị
4g; 0,5g

Tiêm/truyề

n

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền
Lọ 80 223.700 17.896.000

22 Tobramycin
Tobrex hoặc tương đương 

điều trị
3mg/ml x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 3.000 39.999 119.997.000

23
Tobramycin; 

Dexamethason

Tobradex hoặc tương 

đương điều trị

(3mg; 1mg)/ml 

x 5ml
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 65 47.300 3.074.500

24
Tobramycin; 

Dexamethason

Tobradex hoặc tương 

đương điều trị

(3mg; 1mg)/g x 

3,5g
Tra mắt Thuốc tra mắt Tuýp 110 52.300 5.753.000

25 Levofloxacin
Tavanic hoặc tương 

đương điều trị
500mg Uống Viên Viên 840 36.550 30.702.000

26 Levofloxacin hydrat
Cravit hoặc tương đương 

điều trị
25mg/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 200 88.515 17.703.000

27 Moxifloxacin
Avelox hoặc tương 

đương điều trị
400mg/250ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Chai 300 367.500 110.250.000

28 Moxifloxacin
Vigamox hoặc tương 

đương điều trị
5mg/1ml x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 180 89.999 16.199.820

29 Ofloxacin
Oflovid hoặc tương 

đương điều trị
15mg/5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 1.200 55.872 67.046.400
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30 Ofloxacin

Oflovid Ophthalmic 

Ointment hoặc tương 

đương điều trị

0,3%; 3,5g Tra mắt Thuốc tra mắt Tuýp 660 74.530 49.189.800

31 Fosfomycin sodium
Fosmicin for I.V.Use 1g 

hoặc tương đương điều trị
1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ 1.000 101.000 101.000.000

32
Epirubicin 

hydroclorid

Farmorubicina hoặc 

tương đương điều trị
50mg Tiêm

Thuốc tiêm đông 

khô
Lọ 45 786.129 35.375.805

33

Irinotecan 

hydroclorid 

trihydrat

Campto 100mg/5ml hoặc 

tương đương điều trị
100mg/5ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Lọ 60 3.311.316 198.678.960

34

Irinotecan 

hydroclorid 

trihydrat

Campto 40mg/2ml hoặc 

tương đương điều trị
40mg/2ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Lọ 8 1.324.449 10.595.592

35 Vinorelbin
Navelbine 20mg hoặc 

tương đương điều trị
20mg Uống Viên nang Viên 400 1.422.718 569.087.200

36 Vinorelbin
Navelbine 30mg hoặc 

tương đương điều trị
30mg Uống Viên nang Viên 260 2.133.787 554.784.620

37 Afatinib
Giotrif hoặc tương đương 

điều trị
20mg Uống Viên Viên 40 772.695 30.907.800

38 Afatinib
Giotrif hoặc tương đương 

điều trị
30mg Uống Viên Viên 40 772.695 30.907.800

39 Afatinib
Giotrif hoặc tương đương 

điều trị
40mg Uống Viên Viên 40 772.695 30.907.800

40 Cetuximab
Erbitux hoặc tương 

đương điều trị
5mg/ml x 20ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Lọ 20 5.773.440 115.468.800

41 Bicalutamid
Casodex hoặc tương 

đương điều trị
50mg Uống Viên Viên 85 114.128 9.700.880

42 Goserelin
Zoladex hoặc tương 

đương điều trị
3,6mg Tiêm

Thuốc implant 

(đặt dưới da)

Bơm 

tiêm
400 2.568.297 1.027.318.800

43 Tamoxifen
Nolvadex-D hoặc tương 

đương điều trị
20mg Uống Viên Viên 56.000 5.683 318.248.000
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44 Dutasterid
Avodart hoặc tương 

đương điều trị
0,5mg Uống Viên nang Viên 2.800 17.257 48.319.600

45 Solifenacin succinat
Vesicare 5mg hoặc tương 

đương điều trị
5mg Uống Viên Viên 160 25.725 4.116.000

46
Tamsulosin 

hydroclorid

Harnal Ocas 0,4mg hoặc 

tương đương điều trị
0,4mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 1.300 14.700 19.110.000

47 Filgrastim
Neupogen hoặc tương 

đương điều trị
30MU/0,5ml Tiêm Thuốc tiêm

Bơm 

tiêm
300 558.047 167.414.100

48 Pegfilgrastim
Neulastim hoặc tương 

đương điều trị
6mg/0,6ml Tiêm Thuốc tiêm

Bơm 

tiêm
20 13.027.449 260.548.980

49
Trimetazidin 

dihydroclorid

Vastarel MR hoặc tương 

đương điều trị
35mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 360.000 2.705 973.800.000

50
Amiodaron 

hydrochlorid

Cordarone 200mg hoặc 

tương đương điều trị
200mg Uống Viên Viên 3.400 6.750 22.950.000

51
Amiodaron 

hydroclorid

Cordarone 150mg/3ml 

hoặc tương đương điều trị
150mg/3ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 3.000 30.048 90.144.000

52 Amlodipin
Amlor hoặc tương đương 

điều trị
5mg Uống Viên nang Viên 48.000 7.593 364.464.000

53
Amlodipin; 

Valsartan

Exforge hoặc tương 

đương điều trị
10mg; 160mg Uống Viên Viên 400 18.107 7.242.800

54
Amlodipin; 

Valsartan

Exforge hoặc tương 

đương điều trị
5mg; 80mg Uống Viên Viên 1.800 9.987 17.976.600

55 Bisoprolol fumarat
Concor 5mg hoặc tương 

đương điều trị
5mg Uống Viên Viên 156.000 4.290 669.240.000

56 Bisoprolol fumarat
Concor Cor 2,5mg hoặc 

tương đương điều trị
2,5mg Uống Viên Viên 88.000 3.147 276.936.000

57 Carvedilol
Dilatrend hoặc tương 

đương điều trị
6,25mg Uống Viên Viên 36.000 4.794 172.584.000

58 Indapamid
Natrilix SR hoặc tương 

đương điều trị
1,5mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 2.600 3.265 8.489.000
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59 Metoprolol tartrat
Betaloc Zok 25mg hoặc 

tương đương điều trị
25mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 84.000 4.389 368.676.000

60 Metoprolol tartrat
Betaloc Zok 50mg hoặc 

tương đương điều trị
50mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 148.000 5.490 812.520.000

61 Nebivolol
Nebilet hoặc tương 

đương điều trị
5mg Uống Viên Viên 293.400 7.600 2.229.840.000

62 Nifedipin
Adalat LA 30 hoặc tương 

đương điều trị
30mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 12.100 9.454 114.393.400

63 Telmisartan
Micardis hoặc tương 

đương điều trị
40mg Uống Viên Viên 20.000 9.832 196.640.000

64 Telmisartan
Micardis hoặc tương 

đương điều trị
80mg Uống Viên Viên 2.940 14.848 43.653.120

65 Valsartan
Diovan 160 hoặc tương 

đương điều trị
160mg Uống Viên Viên 1.400 14.868 20.815.200

66 Valsartan
Diovan 80 hoặc tương 

đương điều trị
80mg Uống Viên Viên 2.800 9.366 26.224.800

67 Ivabradin
Procoralan 5mg hoặc 

tương đương điều trị
5mg Uống Viên Viên 60.000 10.268 616.080.000

68 Ivabradin
Procoralan 7,5mg hoặc 

tương đương điều trị
7,5mg Uống Viên Viên 37.200 10.546 392.311.200

69
Clopidgrel; 

Acetylsalicylic acid

Duoplavin hoặc tương 

đương điều trị
75mg; 100mg Uống Viên Viên 7.200 20.828 149.961.600

70 Alteplase
Actilyse hoặc tương 

đương điều trị
50mg

Tiêm/truyề

n

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền
Lọ 182 10.323.588 1.878.893.016

71 Rivaroxaban
Xarelto 10mg hoặc tương 

đương điều trị
10mg Uống Viên Viên 420 58.000 24.360.000

72 Rivaroxaban
Xarelto 20mg hoặc tương 

đương điều trị
20mg Uống Viên Viên 840 58.000 48.720.000

73 Rivaroxaban
Xarelto hoặc tương 

đương điều trị
15mg Uống Viên Viên 800 58.000 46.400.000

74 Ticagrelor
Brilinta hoặc tương 

đương điều trị
90mg Uống Viên Viên 4.000 15.873 63.492.000
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75 Atorvastatin
Lipitor 20mg hoặc tương 

đương điều trị
20mg Uống Viên Viên 5.600 15.941 89.269.600

76 Atorvastatin
Lipitor 10mg hoặc tương 

đương điều trị
10mg Uống Viên Viên 30.000 15.941 478.230.000

77 Fenofibrat
Lipanthyl 200M hoặc 

tương đương điều trị
200mg Uống Viên nang Viên 28.800 7.053 203.126.400

78 Fenofibrat
Lipanthyl NT 145mg 

hoặc tương đương điều trị
145mg Uống Viên Viên 6.500 10.561 68.646.500

79 Nimodipin
Nimotop hoặc tương 

đương điều trị
30mg Uống Viên Viên 2.500 16.653 41.632.500

80
Clobetasol 

propionat

Dermovate Cream hoặc 

tương đương điều trị
0,05%; 15g Dùng ngoài

Thuốc dùng 

ngoài
Tuýp 2.200 42.812 94.186.400

81 Clobetasol butyrat
Eumovate Cream hoặc 

tương đương điều trị
0,05%; 5g Dùng ngoài

Thuốc dùng 

ngoài
Tuýp 400 20.269 8.107.600

82 Esomeprazol
Nexium Mups 40mg hoặc 

tương đương điều trị
40mg Uống Viên Viên 30.000 22.456 673.680.000

83 Esomeprazol natri
Nexium I.V hoặc tương 

đương điều trị
40mg

Tiêm/truyề

n

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền
Lọ 4.000 153.560 614.240.000

84 Pantoprazol
Pantoloc hoặc tương 

đương điều trị
40mg Uống

Viên bao tan ở 

ruột
Viên 5.280 18.499 97.674.720

85 Pantoprazol
Pantoloc I.V hoặc tương 

đương điều trị
40mg Tiêm

Thuốc tiêm đông 

khô
Lọ 1.100 146.000 160.600.000

86 Palonosetron
Aloxi hoặc tương đương 

điều trị
0,25mg/5ml

Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền
Lọ 40 1.666.500 66.660.000

87
Drotaverin 

hydroclorid

No-Spa forte hoặc tương 

đương điều trị
80mg Uống Viên Viên 4.200 1.158 4.863.600

88 Methyl prednisolon
Medrol 4mg hoặc tương 

đương điều trị
4mg Uống Viên Viên 108.000 983 106.164.000

89 Methyl prednisolon
Medrol 16mg hoặc tương 

đương điều trị
16mg Uống Viên Viên 1.700 3.672 6.242.400
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90 Methyl prednisolon
Solu-Medrol hoặc tương 

đương điều trị
40mg Tiêm

Thuốc tiêm đông 

khô
Lọ 22.400 36.410 815.584.000

91 Methyl prednisolon
Solu-Medrol hoặc tương 

đương điều trị
125mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 100 75.710 7.571.000

92 Acarbose
Glucobay 100mg hoặc 

tương đương điều trị
100mg Uống Viên Viên 42.300 4.738 200.417.400

93 Acarbose
Glucobay 50mg hoặc 

tương đương điều trị
50mg Uống Viên Viên 395.600 2.760 1.091.856.000

94 Dapagliflozin
Forxiga hoặc tương 

đương điều trị
10mg Uống Viên Viên 8.800 19.000 167.200.000

95 Empagliflozin
Jardiance hoặc tương 

đương điều trị
25mg Uống Viên Viên 1.150 26.533 30.512.950

96

Metformin 

hydroclorid, 

Glibenclamid

Glucovance 500mg/2,5 

mg hoặc tương đương 

điều trị

500mg; 2,5mg Uống Viên Viên 26.800 4.560 122.208.000

97 Insulin Degludec

Tresiba Flextouch 

100U/ml hoặc tương 

đương điều trị

10,98mg/3ml Tiêm Thuốc tiêm Bút tiêm 900 320.624 288.561.600

98

Linagliptin; 

Metformin 

hydroclorid

Trajenta Duo 

2,5mg/1000mg hoặc 

tương đương điều trị

2,5mg; 1000mg Uống Viên Viên 560 9.686 5.424.160

99
Metformin 

hydroclorid

Glucophage XR 1000mg 

hoặc tương đương điều trị
1000mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 36.000 4.843 174.348.000

100
Metformin 

hydroclorid

Glucophage XR 750mg 

hoặc tương đương điều trị
750mg Uống

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Viên 64.000 3.677 235.328.000

101
Metformin 

hydroclorid

Glucophage hoặc tương 

đương điều trị
1000mg Uống Viên Viên 18.000 3.703 66.654.000

102
Metformin 

hydroclorid

Glucophage 500mg hoặc 

tương đương điều trị
500mg Uống Viên Viên 30.000 1.598 47.940.000
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103
Metformin 

hydroclorid

Glucophage 850mg hoặc 

tương đương điều trị
850mg Uống Viên Viên 48.000 3.442 165.216.000

104

Vildagliptin; 

Metformin 

hydroclorid

Galvus Met 

50mg/1000mg hoặc 

tương đương điều trị

50mg; 1000mg Uống Viên Viên 50 9.274 463.700

105 Desmopressin acetat
Minirin hoặc tương 

đương điều trị
0,1mg Uống Viên Viên 300 22.133 6.639.900

106 Fluorometholon
Flumetholon 0,1 hoặc 

tương đương điều trị
1mg/ml x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 230 30.072 6.916.560

107 Natri hyaluronat
Sanlein 0,1 hoặc tương 

đương điều trị
1mg/ml x 5ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt Lọ 1.800 62.158 111.884.400

108 Risperidon
Risperdal hoặc tương 

đương điều trị
2mg Uống Viên Viên 360 20.049 7.217.640

109 Budesonid

Pulmicort Respules 

500mcg/2ml hoặc tương 

đương điều trị

500mcg/2ml Hít
Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung
Ống 32.000 13.834 442.688.000

110

Ipratropium bromid 

khan; Fenoterol 

Hydrobromid

Berodual hoặc tương 

đương điều trị

(0,02mg; 

0,05mg)/nhát 

xịt x 200 nhát 

xịt

Xịt
Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung
Bình 3.100 132.323 410.201.300

111 Salbutamol
Ventolin Inhaler hoặc 

tương đương điều trị

100mcg/liều x 

200 liều
Xịt

Hỗn dịch xịt qua 

bình định liều 

điều áp

Bình xịt 920 76.379 70.268.680

112 Salbutamol
Ventolin Nebules 5mg 

hoặc tương đương điều trị
5mg/2,5ml Hít

Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung
Ống 32.300 8.513 274.969.900

113 Salbutamol
Ventolin Nebules 2,5mg 

hoặc tương đương điều trị
2,5mg/2,5ml Hít

Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung
Ống 19.000 4.575 86.925.000

114

Ipratropium bromid 

anhydrous; 

Salbutamol

Combivent hoặc tương 

đương điều trị

(0,5mg; 

2,5mg)/2,5ml
Hít

Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung
Lọ 31.600 16.074 507.938.400
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Thành tiền

115 Terbutalin sulfat
Bricanyl hoặc tương 

đương điều trị
0,5mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 100 11.990 1.199.000

Tổng số 115 mặt hàng Tổng tiền: 26.227.585.443
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